
Tuần 6 (Từ ngày 14/09 đến ngày 18/10/2024)             Lớp 5A2 

 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

14/10 

Sáng 

1 16 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 5, triển khai KH tuần 6. 

- Chuyên đề: Hoạt cảnh lịch sử Chào mừng ngày 

giải phóng Thủ đô 10/10;  

- CĐ: Sách bút thân yêu, Tham gia ủng hộ ( tiền, 

quần áo, sách vở,…) cho bạn có hoàn cảnh khó 

khăn và chia sẻ cảm xúc sau khi thực hiện. 

 

2 36 Tiếng Việt 
Bài 11: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú 

T1: Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú 
BGĐT 

3 21 Tiếng Anh Review 1 – Part 3  

4 26 Toán 
Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập 

phân 

T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - tr 44, 45 

BGĐT 

Chiều 

5 37 Tiếng Việt 
Bài 11: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú 

T2: LT&C: Luyện tập về từ đồng nghĩa 

BGĐT, phiếu 

6 22 Tiếng Anh Review 1 – Part 4  

7 16 BTVH Luyện tập đổi đơn vị đo và tính diện tích BGĐT 

Ba 

15/10 

Sáng 

1 38 Tiếng Việt 
Bài 11: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú 

T3: Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả 

phong cảnh 

BGĐT 

2 27 Toán 
Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập 

phân 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 45, 46 

BGĐT 

3 11 Khoa học 
Bài 5: Sự biến đổi hoá học của chất 

T2: Một số ví dụ về biến đổi hoá học trong cuộc 

sống. Luyện tập vận dụng 

BGĐT 

4 6 Tin học Bài 6. Tìm thông tin  trong giải quyết vấn đề  

Chiều 

5 11 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 

T3: Một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam. 

BGĐT 

6 11 TALK Unit 2 Part 3  

7 11 GDTC 
Bài 3: Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng. 

(Tiết 1) 

 

8 6 Mĩ thuật 
CĐ 2: Thiên nhiên tươi đẹp 

Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in 

 

Tư 

16/10 

Sáng 

1 28 Toán 
Bài 13: Làm tròn số thập phân 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - tr 47, 48 

BGĐT 

2 6 Toán - TA REVIEW: Unit 1 & Unit 2 (Ôn tập bài 1 và 2)  

3 39 Tiếng Việt 
Bài 12: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

T1: Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

BGĐT 

4 40 Tiếng Việt 
Bài 12: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

T2: Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT 

Chiều 
5 12 

Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 

T4: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 

BGĐT 

6 23 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 1  



7 6 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 17 BTVH 
Luyện tập về từ đồng nghĩa. 

Luyện tập viết mở bài, kết bài cho bài văn tả 

phong cảnh. 

BGĐT, phiếu 

 Năm 

17/10 

Sáng 

1 41 Tiếng Việt 
Bài 12: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

T3: Viết: Quan sát phong cảnh 

BGĐT 

2 29 Toán 
Bài 13: Làm tròn số thập phân 

T2: Khám phá + Hoạt động + Luyện tập (Bài 

1,2) - trang 48, 49, 50 

BGĐT 

3 12 GDTC 
Bài 3: Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng. 

(Tiết 2) 

 

4 12 TALK Unit 2 Part 3  

Chiều 

5 6 Công nghệ 
Bài 3: Tìm hiểu thiết kế 

T2: Các công việc chính của thiết kế 

BGĐT 

6 17 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những vấn đề 

nảy sinh giữa tình bạn trong học tập và rèn luyện 

BGĐT 

7 6 Đạo đức 

Bài 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác 

T2: Luyện tập (B1, 2, 3: Bày tỏ ý kiến, nhận xét 

các việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt, đưa 

ra lời khuyên) 

BGĐT 

     

 

Sáu 

18/10 

Sáng 

1 42 Tiếng Việt 
Bài 12: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

T4: Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang dã 

BGĐT 

2 24 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 1  

3 30 Toán 
Bài 14: Luyện tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 51 

BGĐT 

4 12 Khoa học Bài 6: Ôn tập chủ đề: Chất BGĐT 

Chiều 

5 6 Âm nhạc 
- Ôn bài hát: Lí đất giồng 

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ 

thể hiện giai điệu 

 

6 18 BTVH Làm tròn số thập phân và tính diện tích BGĐT, BP 

7 18 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp tác để 

thực hiện sản phẩm chung. 

HĐNGCK: GD NSTLVM - Bài 4: Tôn trọng 

người lao động 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 
 

 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày  09  tháng  10  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 

 


